
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN: TOÁN
 


VÒNG 1
Bài 1 (5.0 điểm).	



	Tìm ba số nguyên tố liên tiếp theo thứ tự , ,  sao cho số  cũng là số nguyên tố. 
Bài 2 (5.0 điểm).

	Giải hệ phương trình .
Bài 3 (5.0 điểm).







Cho tập  là tập hợp tất cả các bộ số, mỗi bộ gồm  số thực bất kỳ thuộc đoạn  và có tổng bằng 0. Xét một bảng ô vuông kích thước . Tìm số dương  nhỏ nhất sao cho nếu điền bất kỳ một bộ số thuộc tập  vào bảng, mỗi ô một số thì tồn tại ít nhất một hàng hoặc một cột có giá trị tuyệt đối của tổng các số trên hàng đó hoặc trên cột đó không vượt quá .
Bài 4 (5.0 điểm).













            Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn . Gọi  là các đường cao ( lần lượt thuộc các cạnh );  là trực tâm của tam giác ;  lần lượt là trung điểm các cạnh . Gọi  là đường tròn ngoại tiếp tam giác  và  là tâm của đường tròn . 


a) Chứng minh rằng các  điểm  thuộc đường tròn .


b) Chứng minh ba điểm  thẳng hàng và  là một hằng số.
----------- Hết ----------


HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1 (5,0 điểm)
	CÂU
	ÐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
	ÐIỂM

	Câu 1

	Với 
    là hợp số.
	0.5

	
	Với 
    là số nguyên tố.
	0.5

	
	
Với  suy ra  có dạng  
	0.5

	
	Suy ra   có dạng 
Tương tự:  có dạng 
                  có dạng 
	

0.5

	
	Do đó:   có dạng  là hợp số
	0.5

	
	Vậy ba số cần tìm là   
	0.5


Bài 2 (5.0 điểm).

Giải hệ phương trình 
	
	2b (1,0 điểm)
	

	
	
Đkxđ: 

Từ phương trình đầu của hệ ta có:


	



0,5

	
	Thay vào phương trình thứ hai của hệ ta được:



So sánh với đkxđ ta được .
	




0,5

	


	
	


Bài 3 (5,0 điểm)
	Câu 3

	






Cho tập  là tập hợp tất cả các bộ số, mỗi bộ gồm  số thực bất kỳ thuộc đoạn  và có tổng bằng 0. Xét một bảng ô vuông kích thước . Tìm số dương  nhỏ nhất sao cho nếu điền bất kỳ một bộ số thuộc tập  vào bảng, mỗi ô một số thì tồn tại ít nhất một hàng hoặc một cột có giá trị tuyệt đối của tổng các số trên hàng đó hoặc trên cột đó không vượt quá .
	5đ

	
	

Chia bảng ô vuông thành 4 phần bằng nhau như hình vẽ. Chọn một bộ số trong  điền vào các ô vuông sao cho trong phần 1 ta điền số 1; trong phần 3 ta điền số ; các ô vuông trong phần 2 và 4 ta điền số 0.
Với cách điền số này giá trị tuyệt đối của tổng các số trên mỗi hàng hoặc trên mỗi cột đều bằng 108

Ta sẽ chứng  là số nhỏ nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài.
[image: ]
	1,0

	
	Giả sử tồn tại cách điền số vào bảng ô vuông sao cho các hàng và các cột của bảng đều có giá trị tuyệt đối của tổng các số trên đó lớn hơn 108    (1)
Nhận xét:	 
- Nếu có bảng ô vuông thỏa mãn (1) thì đổi dấu tất cả các số của bảng ta được bảng mới cũng thỏa mãn.
- Nếu hoán vị các hàng thì tổng các số trên mỗi cột không thay đổi, nếu hoán vị các cột thì tổng các số trên mỗi hàng không thay đổi.
Xét 1 bảng thỏa mãn (1)
Vì tổng các số trên bảng bằng 0 nên tồn tại ít nhất 108 hàng có tổng các số trên mỗi hàng đều không âm hoặc đều không dương. Không mất tính tổng quát giả sử có ít nhất 108 hàng có tổng các số trên mỗi hàng không âm (nếu ngược lại ta đổi dấu tất cả các số hạng). Hoán vị các hàng sao cho các hàng đó đều thuộc phần 1, phần 2.
	1,5

	
	

Tương tự tồn tại ít nhất 108 cột có tổng các số trên mỗi cột đều không âm hoặc không dương. Hoán vị các cột sao cho các các cột thuộc phần 2 và 3 có tổng các số trên mỗi cột đều không âm hoặc đều không dươngGọi Si là tổng các số thuộc phần i, ta có :    (2)   (3) 


và   hoặc .

	1,0

	
	

Trường hợp 1: , kết hợp với (3) ta có   (4)


Mặt khác vì các số thuộc  nên
 Điều này mâu thuẫn với (4).	


Trường hợp 2: , kết hợp với (2) ta có   (5)


Mặt khác vì các số thuộc   nên 
 Điều này mâu thuẫn với (5). Bài toán được giải quyết.
	1,5


Bài 4 (5.0 điểm).













              Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn . Gọi  là các đường cao ( lần lượt thuộc các cạnh );  là trực tâm của tam giác ;  lần lượt là trung điểm các cạnh . Gọi  là đường tròn ngoại tiếp tam giác  và  là tâm của đường tròn . 


a) Chứng minh rằng các  điểm  thuộc đường tròn .


b) Chứng minh ba điểm  thẳng hàng và  là một hằng số.
	Bài 4
	ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	
	[image: ]
	0,5

	
	

a) Gọi  là trọng tâm tam giác . 





+ Xét phép vị tự  biến A thành M, B thành N, C thành P; do đó  biến tam giác  thành tam giác  và do đó biến (O) thành .
	0,5

	
	






+ Ta có   (vì A đối xứng với D qua đường thẳng PN ), mà  (vì  biến tam giác  thành tam giác) nên  hay  thuộc đường tròn .
	1,0

	
	
 + Chứng minh tương tự ta có E, F cũng thuộc đường tròn  (Điều phải chứng minh)
	0,5

	
	





b) Ta có  (vì , tương tự  nên O  là trực tâm tam giác , suy ra  biến H thành O hay ta có  (1).

	1,0

	
	


Theo chứng minh câu 1) ta có, phép vị tự  biến (O) thành  nên biến O thành S, do đó  (2)
	1,0

	
	

Từ (1) và (2) suy ra  hay  (hằng số) (Điều phải chứng minh).
	0,5



[bookmark: _GoBack]----------- Hết ----------
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